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Rút ngắn thời gian cấp bằng sáng chế là mục tiêu chiến lược quan trọng đối với các chủ thể sở hữu trí tuệ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam hiện là điểm nóng đầu tư nước ngoài, trong khi đó, thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế thường bị kéo dài, với thời gian xử lý trung bình từ 3 đến 5 năm, thậm chí có thể vượt quá khung thời gian này. Sự chậm trễ này có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng khai thác sáng chế và đạt được lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Thời gian xử lý kéo dài làm suy giảm đáng kể thời hạn hiệu lực của bằng sáng chế, khiến doanh nghiệp có ít thời gian hơn để thu hồi vốn đầu tư R&D và tạo ra lợi nhuận sau khi được cấp bằng. Do đó, việc đẩy nhanh quá trình cấp bằng sáng chế là nhu cầu cấp thiết của nhiều chủ sở hữu sáng chế tại Việt Nam.

[bookmark: _Hlk184457306]KENFOX IP & Law Office cung cấp những phân tích chuyên sâu về một trong những quy định mới được ban hành gần đây về việc rút ngắn thời gian cấp bằng sáng chế tại Việt Nam. Theo một diễn biến quan trọng, Thông tư 23/2023/TT-BKHCN, do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2023, đã chính thức luật hóa việc cho phép sử dụng kết quả thẩm định từ nước ngoài nhằm tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình thẩm định sáng chế tại Việt Nam. Theo Điều 16.9, Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) hiện có thể xem xét các báo cáo tra cứu và kết quả thẩm định từ các đơn đăng ký sáng chế đồng dạng ở nước ngoài trong quá trình thẩm định nội dung của đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam.

Sử dụng kết quả thẩm định từ nước ngoài mang lại lợi ích gì?

Quy định mới này mang đến cơ hội quan trọng cho người nộp đơn rút ngắn thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam. Bằng cách nộp kết quả thẩm định từ các cơ quan sở hữu trí tuệ nước ngoài được công nhận, người nộp đơn có thể:

· rút ngắn đáng kể thời gian thẩm định, 
· giảm chi phí theo đuổi đơn đăng ký sáng chế, và 
· sớm đưa sáng vào khai thác trong thực tế.

Điều kiện sử dụng kết quả thẩm định từ nước ngoài như thế nào?

Để được hưởng cơ chế thẩm định nhanh này, người nộp đơn đăng ký sáng chế phải đáp ứng một số điều kiện quan trọng sau:

· Cơ quan cấp bằng sáng chế được công nhận: Kết quả thẩm định phải do một cơ quan cấp bằng sáng chế được công nhận ban hành. Mặc dù Thông tư không liệt kê rõ ràng các cơ quan cụ thể, nhưng theo thực tế thẩm định sáng chế hiện nay cũng như danh sách dự kiến ban hành sẽ ưu tiên sử dụng kết quả thẩm định từ các cơ quan sáng chế nước ngoài lớn và có uy tín như Văn phòng Sáng chế Châu Âu (EPO), Cục Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO), Cục Sáng chế Nhật Bản (JPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Cục Sở hữu Trí tuệ Quốc gia Trung Quốc (CNIPA). 
· Đơn đang chờ thẩm định: Đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam phải chưa nhận được kết quả thẩm định nội dung. 
· Yêu cầu bảo hộ nước ngoài có khả năng được cấp bằng: Ít nhất một điểm yêu cầu bảo hộ trong kết quả thẩm định nước ngoài đã được đánh giá là đáp ứng điều kiện bảo hộ. 
· Các yêu cầu bảo hộ giống nhau: Các điểm yêu cầu bảo hộ trong đơn sáng chế Việt Nam ban đầu hoặc sau khi sửa đổi phải giống với các điểm yêu cầu bảo hộ được đánh giá là đáp ứng các điều kiện bảo hộtrong kết quả thẩm định nước ngoài.

Thủ tục yêu cầu có phức tạp không?

Người nộp đơn có thể nộp Đơn yêu cầu sử dụng kết quả thẩm định nước ngoài, kèm theo tài liệu cần thiết, đến Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Các tài liệu yêu cầu bao gồm:

· Đơn yêu cầu sử dụng kết quả thẩm định của cơ quan cấp bằng sáng chế nước ngoài;
· Bản sao kết quả thẩm định và bản dịch (nếu cần);
· Các điểm yêu cầu bảo hộ được cơ quan cấp bằng sáng chế nước ngoài đánh giá là đáp ứng điều kiện bảo hộ và bản dịch (nếu cần);
· Các tài liệu được trích dẫn trong kết quả thẩm định nước ngoài (nếu cần);
· Nếu bản mô tả sáng chế đã được sửa đổi, cần nộp bản mô tả sửa đổi, bản thuyết minh chi tiết về các sửa đổi, và các khoản phí theo quy định.Rút Ngắn Thời Gian Cấp Bằng Sáng Chế Tại Việt Nam


Cục SHTT Việt Nam sẽ xem xét Đơn yêu cầu và nếu được chấp nhận, sẽ sử dụng kết quả thẩm định nước ngoài làm tài liệu tham khảo trong quá trình thẩm định. Điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình thẩm định và có khả năng cấp bằng sáng chế nhanh hơn.

Kết quả thẩm định từ đâu là quan trọng?

Mặc dù Thông tư cho phép sử dụng kết quả thẩm định từ các cơ quan cấp bằng sáng chế khác nhau, nhưng cần lưu ý rằng, Cục SHTT Việt Nam có thể đánh giá kết quả từ các cơ quan khác nhau với mức độ tin cậy khác nhau. Cục SHTT Việt Nam thường dựa vào kết quả thẩm định của các cơ quan cấp bằng sáng chế khác để tinh giản hóa quy trình thẩm định sáng chế, đặc biệt là những cơ quan được biết đến với quy trình thẩm định nghiêm ngặt.

Các cơ quan cấp bằng sáng chế như EPO, USPTO và JPO có uy tín cao về chất lượng thẩm định, và bằng sáng chế được cấp bởi các cơ quan này cho thấy sáng chế đã trải qua quá trình xem xét kỹ lưỡng. Do đó, Cục SHTT Việt Nam có xu hướng tin tưởng hơn vào kết quả thẩm định từ các cơ quan này.

Liệu có thể tham khảo Bằng sáng chế Trung Quốc? 

Bằng sáng chế Trung Quốc cũng có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo để đẩy nhanh quá trình thẩm định sáng chế tại Việt Nam. Không có quy định pháp lý nào yêu cầu phải sử dụng duy nhất bằng sáng chế châu Âu cho mục đích đẩy nhanh quá trình thẩm định. Việc nộp yêu cầu bảo hộ của bằng độc quyền sáng chế Trung Quốc cho Cục SHTT Việt Nam có thể đóng vai trò là bằng chứng hỗ trợ trong quá trình thẩm định, chứng minh rằng sáng chế đã được đánh giá là đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ ở một quốc gia lớn khác. 

Trong trường hợp bằng sáng chế Trung Quốc có sửa đổi so với đơn Việt Nam, chủ đơn có thể xem xét sửa đổi yêu cầu bảo hộ của đơn Việt Nam theo yêu cầu bảo của bằng sáng chế Trung Quốc, với lưu ý là loại bỏ các đối tượng không phù hợp theo quy định sáng chế Việt Nam, để đơn sáng chế Việt Nam có thể được sớm cấp bằng độc quyền.

Lời kết

Thông tư 23/2023/TT-BKHCN mở ra cơ hội cho người nộp đơn đăng ký sáng chế đẩy nhanh quá trình thẩm định tại Việt Nam. Với việc áp dụng chiến lược thúc đẩy đơn dựa trên kết quả thẩm định nước ngoài và tuân thủ các yêu cầu về thủ tục, người nộp đơn có thể rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để được bảo hộ sáng chế, giúp tăng khả năng các sáng chế của họ được nhanh chóng thương mại hóa và bảo hộ mà không gặp phải những chậm trễ không cần thiết.
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